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CÂU HỎI CỦNG CỐ 

 

1.  Động cơ chạy tụ có ưu điểm hơn động cơ vành ngắn mạch là: 
A. Có thể dùng được nguồn điện xoay chiều và nguồn điện một chiều. 

B. Dễ sửa chữa hơn. 

C. Mômen mở máy lớn hơn, hiệu suất cao. 

D. Cấu tạo đơn giản ít tốn nhiên liệu. 

C 

2.  Động cơ dùng vòng ngắn mạch có ưu điểm hơn động cơ chạy tụ: 
A. Hiệu suất cao                                             C. Ít tiêu thụ điện năng hơn 

B. Cấu tạo đơn giản, bền, dễ sửa chữa         D. Mômen mở máy lớn 
B 

3.  Động cơ không đồng bộ 1 pha có 2 bộ phận chính là : 
A. Phần quay và rôto.                           B. Stato và phần đứng yên. 

C. Vành ngắn mạch và rôto.                 D. Stato và rôto. 
D 

4.  Động cơ quạt điện dùng trong gia đình thường là loại động cơ : 
A. Động cơ chạy tụ hoặc động cơ có vành ngắn mạch. 

B. Động cơ 3 pha hoặc động cơ có vành ngắn mạch. 

C. Động cơ chạy tụ hoặc động cơ 3 pha. 

D. Động cơ chạy tụ hoặc động cơ có vành góp. 

A 

5.  Các cuộn dây trong động cơ điện 1 pha chạy tụ được đặt lệch nhau trong 

không gian một góc là: 
A. 30

0 
điện          B. 90

0
 điện.        C. 120

0
 điện  D. 180

0 
điện 

B 

6.  Cấu tạo động cơ điện 1 pha gồm: 
I-  Stato , Rôto.                          III- Phần cảm , phần ứng.  

II- Sơ cấp ,thứ cấp.             IV- Mạch từ và cuộn dây. 

A. II ,IV             B. II,III              C.  I,II,IV                  D. I,III 

D 

7.  Động cơ điện một pha chạy tụ có …… cuộn dây, trục các dây quấn lệch nhau 

trong không gian một góc …….
0
 điện.  

A. 1, 90
0
.                   B. 2, 120

0
                    C. 2, 90

0
                D. 3, 120

0
 

C 

8.  Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ  một pha vòng ngắn mạch có mô 

men khởi động và hiệu suất như thế nào? 
A. Mô men khởi động nhỏ, hiệu suất cao          

B. Mô men khởi động nhỏ, hiệu suất thấp 

C. Mô men khởi động lớn, hiệu suất thấp          

D. Mô men khởi động lớn, hiệu suất cao 

B 

9.  Động cơ điện xoay chiều một pha hoạt động dựa trên hiện tượng: 
A. Cảm ứng điện từ                         B. Điện trường 

C. Tán sắc ánh sáng                        D. Giao thoa ánh sáng 
A 

10.  Động cơ đồng bộ là động cơ có A 



A. Tốc độ quay từ trường bằng tốc độ quay roto.  

B. Tốc độ quay từ trường nhỏ hơn tốc độ quay roto.  

C. Tốc độ quay từ trường lớn hơn tốc độ quay roto.  

D. Các chi tiết giống nhau. 

11.  Động cơ không đồng bộ là động cơ có 
A. Tốc độ quay từ trường bằng tốc độ quay roto.  

B. Tốc độ quay từ trường nhỏ hơn tốc độ quay roto.  

C. Tốc độ quay từ trường lớn hơn tốc độ quay roto.  

D. Các chi tiết không giống nhau. 

C 

12.  Rôto động cơ có các kiểu: 
A. Lồng sóc.                                                    B. Dây quấn, pha.            

C. Lồng sóc, Dây quấn                                     D. Đoản mạch . 
C 

13.  Stato là bộ phận: 
A. Quay B. Đứng yên        C. Chuyển động       D. Tùy trường hợp. 

B 

14.  Theo cách khởi động  người ta phân động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 

một pha làm mấy loại? 
A. 5                      B. 2                           C.  4                                D.3  

B 

15.  Tốc độ quay của Roto có đơn vị là: 
A. Vòng/phút                B. m/s                    C. kWh                      D. m/s2 

A 

 

CÂU HỎI TỰ LUẬN 

 


